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MỘT SỐ VẤN ĐỂ LÝ LUẬN VỂ AN SINH XẢ HỘI 

Lê Thị Hoàirhnr>

1. vể thuật ngừ an sinh xả hội

Con người muôn tồn tại và phát triển 
trước hết phải có điều kiện bảo đảm về ăn, 
mặc, ỏ v.v... Đê thoả mãn nhu cầu tôi thiểu 
này, con người phải lao động làm ra những 
sản phẩm cần thiết. Khi của cải xã hội 
càng có nhiều thì mức độ thoả mãn nhu 
cầu ngày càng tăng, nghĩa là việc thoả 
mãn nhu cầu cho cuộc sông phụ thuộc vào 
khả năng lao động của con người. Tuy 
nhiên, trong suốt cuộc đời không phải lúc 
nào con người cũng có thê lao động tạo ra 
thu nhập, trá i lại có nhiều trường hợp xảy 
ra gây cho con người bị giảm hoặc mất khả 
năng lao động như ốm đau, tai nạn, già 
yếu, thất nghiệp... Đồng thòi cuộc sông của 
con người còn phụ thuộc rấ t  nhiều vào điều 
kiện tự nhiên, môi trường xã hội. Những 
điểu kiện này không phải lúc nào ở dâu 
cùng thuận lợi. Những rủi ro, bất hạnh do 
thiên tai hoặc mùi truùng gày ra cho con 
người là không thê tránh  khỏi.

Khi gặp phải những trường hợp rủi ro, 
thiếu nguồn thu  nhập để sinh sống C01Ì 
người đã giải quyết bằng nhiều cách khác 
nhau. Từ xa xưa con người đã có sự san sẻ, 
đùm bọc của cộng đồng. Lòng nhân ái, sự 
bao bọc đã hình thành những hoạt động 
cứu tê của các tổ chức tôn giáo, phường hội,
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giúp con người giảm đi những kh( kh-íu 
trong cuộc sông hàng ngày.

Cùng với sự phát triển của xã lội, ý 
thức cộng đồng tương trợ lẫn nhau  dii dẩn 
được mơ rộng. Từ thê kỷ thứ XVI hữìịg 
người nông dân vùng thung lũng Ai)ơ Cà 
nhặn thấy khả năng của sự đóng gó cộig 
đồng dể trợ cấp cho những người ị ôn 
đau, tai nạn. Họ đã thành lập nhừỉT 
tương tế  với cách thức mỗi người đềitrích 
ra một phần thu nhập để đóng chui' vèo 
một quỷ phòng khi ai ôm đau, tai nil tlì 
dùng quỹ đó để giúp đờ. Những >u tố 
đoàn kết, hướng thiện đó đã tác độn tíci 
cực đến ý thức và cồng việc xã hội cn cố: 
Nhà nước dưới các chê độ xã hội khá: 
nhau. Đặc biệt là sau cuộc cách mạn^cônr 
nghiệp lần thứ nhất, hàng loạt nông Qn cị 
cư ra thành thị và đội ngù# những gưạ 
làm công, ăn lương tăng lên. Cuộc sòr củi 
họ chu yêu dựa vào thu nhập do làm.hu* 
đem lại, nên khi gặp phải những li n  
như Ồm đau, tai nạn, thấ t nghiẹp tuô 
già... những người lao động đã tìHĩácl 
khác phục, bằng cách lập ra các quỹ rơn  ̂
tê đê trợ giúp lẫn nhau.

Điểm mốc đánh dấu của sự hìnl tành 
an sinh xã hội là cuộc cách mạng ông 
nghiệp ở th ế  kỷ thứ XIX. Cuộc sôngCíthể.
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lao động gian đơn đã nhường bước cho công 
ngnộp hoá. Cuộc chuyển biến này khiến 
cucc sông của người lao động gán chặt với 
thi nhập do bán sức lao động: đem lại. 
Chinh vi vậy những rủi ro trong cuộc sông 
nhi ôm đau, tai nạn, th ấ t  nghiệp hoặc do 
tuíi ư]'à s^ c ~vêu v.v... dã trở thành  môi lo 
ngũ cho những người lao động. Trước 
những rủ i ro, bất hạnh thường xuyên xảy 
ra trong cuộc sống, một sô' nước đã 
kbuvẽn khích các hoạt động tương thân  
tưing ái lẫn nhau, kêu gọi người lao động 
tư t ê' kiệm phòng khi có biến cổ̂  hoặc 
thíc hiện trọ' câp đôi với những người 
làn cóng ăn lương.

pen cuối thô kỷ XIX, bộ máy chính 
qiyến nhiều bang ở Đức bắt đầu thiết lập 
qxỹ trd cấp ôm đau do chính những người 
th? bàt buộc phải đóng góp để tương trợ 
niữig người lao động gặp rủi ro ỏm đau. 
V i o n í m  1850 ở Đức đã thành lập quỹ ôm 
đ u  v.i bát buộc công nhân phải đóng góp 
đ, trc cấp cho những người bị bệnh tật. 
T*ong khoảng từ năm 1883 đến 1889, các 
hiứ hức bảo hiểm mang tính bắt buộc 
(ỈÍỢ; rộng trong các trường hợp tai nạn 
ho icng, tuổi già, tàn tậ t  vối sự tham  gia 
đ»nT £0p của ba bên (người lao động, người 
si cựig lao động yà Nhà nước). Mọi người 
l*mct>ng ăn lương bắt buộc phải đóng góp, 
bít ke là thợ lành nghề hay lao động phố 
ttôig. là người già hay trẻ, là nam hay 
nỉ.* Fừ đó, nhiều nhà nước đã ban hành 
etc đ*0 luật làm cơ sỏ đê điều chình các 
nố ẹuan hệ về trợ câp cho những người 
g\\ rii ro bất hạnh. Bên cạnh đó các dịch 
vạ ià hội như: dịch vụ-y tế, dự phòng tai 
iai dịch vụ chăm sóc người già, báo vệ trẻ

em... từng bước dược mở rộng ở các nước 
tuỳ thuộc vào diều kiện kinh tế, chính trị. 
xã hội của từng nước. Tất cả những hoạt 
động chung mang tính xà hội vì mục đích 
cao cả trợ giúp cho các thành viên trong xã 
hội như vậy được hiếu là an sinh xã hội.

Vê thuật ngừ “an sinh xã hội” mỗi nước 
lại sử dụng thành những từ khác nhau, 
mặc dù nội dung đều hiểu như nhau nhưng 
do được dịch từ nhiều ngôn ngữ khác nhau 
(tiếng Anh: Social Security; tiếng Pháp: 
Securite Sociale) nên có tài liệu dùng tên 
gọi là: Bảo đảm xã hội, An toàn xã hội, Báo 
trợ xã hội hoặc An sinh xã hội. Đê tránh 
lẫn với cụm từ “Trật tự an toàn xã hội”, mà 
ỏ nước ta hay dùng với một ý nghĩa khác. 
Trong bài viết này tác giả sứ dụng cụm từ 
“An sinh xã hội” cho nội dung này. Theo 
nghĩa chung nhất Social Security là sự 
đảm bảo thực hiện các quyển của con ngưòi 
được sông trong hoà bình, dược tự do làm 
ăn, cư trú, di chuyên, phát biêu chính kiên 
trong khuôn khô luật pháp; được bảo vệ và 
bình dắng trước pháp luật; được học tập, 
được có việc làm, có nhà ỏ; được đám bảo 
thu nhập để t.hoả mãn những nhu cầu sinh 
sông thiết yếu khi bị rủi ro, tai nạn, tuôi 
già... Theo nghĩa nàv thì tầm “bao” của 
Social Security rất lớn và vì vậy khi dịch 
sang tiếng Việt có nhiều nghĩa như trên 
cũng là điều dễ hiếu. Theo nghĩa hẹp, 
Social Security được hiểu* là sự bảo đảm 
thu nhập và một sô điều kiện sinh sông 
thiêt yếu khác cho người lao động và gia 
đình họ khi bị giảm hoặc mất thu nhập do 
bị giảm hoặc mất khả năng lao động hoặc 
mất việc làm: cho những người già cả, cô 
dơn, trẻ em mồ côi, người tàn lật, những
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người nghèo đói và những người bị thiên 
tai, địch hoạ... [5]. Theo chúng tôi an sinh 
xã hội mà chúng ta đang nói tới nên được 
hiểu theo nghĩa hẹp của khái niệm Social 
Security này

Theo các tài liệu hiện có khái niệm an 
sinh xả hội đã được dùng chính thức lần 
đầu tiên trong tiêu đề một đạo luật của Mỹ 
năm 1935-Luật về an sinh xã hội. Tuy 
nhiên. Luật này mới chỉ để cập đến các rủi 
ro về già yếu, chết, tàn tật, thất nghiệp và 
đôi tượng được bảo vệ không chỉ người lao 
động mà cả những người nghèo, những 
người già cả cô dơn, người tàn tật. Đèn 
năm 1938, khái niệm an sinh xã hội xuất 
hiện trong một đạo luật của New Zealand, 
nhưng có thêm một khoán trợ cấp mới (trợ 
cấp gia đình). Đên năm 1941, an sinh xã 
hội lại xuất hiện trong Hiến chương Đại 
Tây Dương. Sau dó tô chức lao động quốc 
tế (ILO) đã chính thức sử dụng cụm từ này 
cho đến nay trong các công ước cảa mình. 
Đặc biệt, năm 1952 (ngày 28/6) Hội nghị 
quốc tế vê lao dộng đã thông qua Công ước 
sô 152-Công ước qui định các qui phạm tôi 
thiếu vê an sinh xã hội. Tố chức lao động 
quóc tẻ (ILO) cũng đã thừa nhận an sinh 
xã hội là một trong những nguyện vọng 
sâu sắc nhất, phổ biến nhất của mọi dân 
tộc trên thê giới và được ghi nhận trong 
Tuyên ngôn của Đại hội đồng liên hiệp 
quốíc vê quyền con người.

Theo quan niệm của Tô chức lao động 
quốc tế (ILO), trong công ước sò 102 thì an 
sinh xã hội “...là sự bảo vệ của xã hội đôi 
với các thành viên của mình thông qua 
hàng loạt các biện pháp công cộng nhằm 
chống lại tình cảnh khôn khô về kinh tê và

xã hội gây ra bởi tình trạng bị ngừng hoặc 
giảm sút đáng kể vể thu nhập do ôm đau 
thai sản, thương tậ t  trong lao động, that 
nghiệp, tàn tật, tuổi già, tử vong, sự Cang 
cấp về chăm sóc y tế  và cả sự cung cấp các 
khoản tiền trợ cấp cho các gia đình đông 
con” [7]. Như vậy, về mặt bản chất, an sinh 
xã hội là góp phần bảo đảm đời sông và thu 
nhập cho mọi ngươi trong xã hội. Phương 
thức hoạt động là thông qua các biện pháp 
công cộng. Mục đích là tạo ra sụ 'an 
s in h ” cho mọi th à n h  viên trong xã hội và 
vì vậv m ang tính  xã hội và tính nỉ.ân 
văn sâu sắc.

Trong cuốn sách “Giới thiệu vê an s.nh 
xã hội” do Tổ chức lao động quốc tế  Xiất 
bẳn tại Genève năm 1992, khái niệm vềan 
sinh xã hội cũng được xác định: “... à sư 
bảo đảm thực hiện quyển con người đíỢc 
sống trong hoà bình, dược học tập, đìíỢc 
làm việc và nghi ngơi, được chăm sóc y tế  
và bảo đảm thu nhập” [4]. Ngoài ra, kiái 
niệm về an sinh xã hội (bảo đảm xã hội) 
trên th ế  giói cũ n g  xác định  th eo  các I giũa 

rộng, hẹp khác nhau như: Trong Hến 
chương Đại Tây Dương an sinh xã hộiđvợe 
hiểu theo nghĩa rấ t  rộng, đó là: “Sụ lảo 
đảm thực hiện quyền con người sống trcng 
hoà bình, được tự do làm ăn cư tru, di 
chuyển, phát biểu chính kiến trong ki tôn 
khố của pháp luật, được bảo vệ bình iẳig 
trước pháp luật, được học tập, làm viìc 
nghỉ ngơi, c ó  nhà ở, được chăm sóc  y  t ế  và 
bảo đảm thu nhập đê có thể thoả min 
những nhu cầu sinh sông thiết vêu kiibị 
rủi ro, thai sản, ôm đau, tuổi già../’.

Trong đạo luật năm  1935 về an sinh ià 
hội của Mỹ thì an sinh xã hội "... la sụbio
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đảm nhằm bảo tồn nhân cách cùng những 
giá trị cá nhân đồng thời tạo lặp cho mỗi 
con người một đời sống sung mãn và hữu 
ích đê phát triển tài năng đến tột độ".

Tại Hội nghị trù  bị về “an sinh xã hội 
ASEAN” tháng 6/2001 ở Singapore, các 
nhà khoa học đã đưa ra một khái niệm 
lương đôi rộng về an sinh xã hội. Hệ thông 
an sinh xã hội bao gồm: Bào hiểm xã hội 
và tiết kiệm; Bảo hiểm tai nạn công 
nghiệp, y tế, người già, th ấ t  nghiệp. Đó là 
hệ thống có sự tham gia đóng góp cúa các 
bên tạo nguồn dự trữ để sử dụng cho các 
trường hợp lúc tuổi già, ôm đau, thai sản, 
chết, tàn tật, thương tật, bệnh nghề 
nghiệp, thấ t nghiệp; TrỢ giúp xã hội và 
những dịch vụ xã hội (trọ cấp). Đó là loại 
phúc lợi xã hội trích từ th u ế  và các nhà tài 
trợ và chính sách thị trường lao dộng (bao 
gồm cả thị trường lao động tích cực và thụ 
dộng); tạo cơ hội việc làm, hình thành 
nguồn nhân lực, phát triển kỹ năng nghề 
nghiệp, tìm kiếm việc làm (thông tin, giới 
thiệu việc làm; đào tạo lại; hỗ trợ việc làm).

Qua các khái niệm trên, có thê thấy, 
an sinh xã hội có đổi tượng áp dụng rộng 
lớn, bao gồm toàn bộ thành viên xã hội. 
Nội dung là sự bảo vệ của xã hội được thực 
hiện thông qua một loạt các biện pháp 
công cộng tiến hành bỏi Nhà nưốc, tô chức, 
cá nhân... dưới hình thức tương trợ bằng 
tiền, hiện vật, phương tiện... nhằm  mục 
đích chông lại n h ữ n g  tú n g  quẫn  về  k inh  tê, 

những khó khăn vê m ặt xã hội của người 
dân khi gặp phải những biến cô, rủi ro góp 
phần đảm bảo cuộc sông con người và cao 
hơn thê là đảm bảo an toàn chung cho toàn 
xã hội.

Lê Thị Hoài Thu

Bảo đảm xả hội, bảo trợ xã hội, an toàn 
xã hội, an ninh xã hội, an sinh xà hội... là 
những thuật ngữ có ý nghĩa rộng hẹp khác 
nhau tuỳ theo nguồn gốc phát sinh hoặc 
tuỳ thuộc vào sự vận dụng [2,6]. Tuy 
nhiên, nếu xét vế mục đích chung thì 
chúng đều nhằm trợ giúp cho các thành 
viên trong xã hội, vượt qua những khôn 
khó, hiểm nghèo, mà bản thân họ không tụ 
giải quyết được. Nhờ sự trợ giúp (cả về vật 
chất và tinh thần) mà những khó khăn, 
bất hạnh của COI1 người được khác phục 
hoặc giảm thiểu, từ đó góp phần làm cho 
xã hội tồn tại và phát triển trong thế ốn 
định và bổn vừng.

ỏ  Việt Nam, thuật ngữ “An sinh xã 
hội” đã xuất hiện vào những năm 70 trong 
một sô cuốn sách nghiên cứu về pháp luật 
của một sô học giả Sài Gòn. Sau năm 1975, 
thuật ngừ này được dùng nhiều và đặc biệt 
là từ năm 1995 trở lại đây nó được dùng 
khá rộng rãi hơn. Thuật ngữ “an sinh xã 
hội” thường được các nhà quản lý, các nhà 
nghiên cứu và những người làm công tác 
xã hội nhắc đến nhiều trong các cuộc hội 
thảo vê chính sách xã hội, trên hệ thông 
thông tin đại chúng cũng như trong các tài 
liệu, văn bản dịch. Tuy nhiên, hiện nay có 
nhiều quan niệm khác nhau về an sinh xã 
hội. Có quan niệm thì coi an sinh xã hội 
như là “bảo đảm xầ hội”, “bảo trợ xã hội”, 
“an toàn xã hội” hoặc là “bảo hiểm xã hội” 
nhưng có quan niệm khác lại cho rằng: 
“an sinh xã hội" là bao trùm các vấn đê 
nêu trên. Chúng ta có thể xem xét một sô 
cách hiếu như sau:

- Trong cuốn “Từ điển Bách khoa toàn 
thư Việt Nam” tập I cùng đã thống nhất
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khái niệm vẽ an sinh xã hội (Social 
Security) là: “Sự báo vệ của xã hội đôi với 
cõng dân thông qua các biện pháp công 
cộng nhằm giúp họ khắc phục những khó 
khăn vê kinh tế và xã hôi; đồng thời bảo 
đảm  chăm  sóc V tê và trợ cấp cho các gia 

đình đông con..."

- Theo PGS. TS Đỗ Minh Cương thì an
sinh xã hội (bảo đám xã hội): là sự bảo
vệ của xả hội đôi với những thành viên của 
mình, trước hết là trong những trường hợp 
túng thiêu vê kinh tê và xà hội, bị mất 
hoặc giám sút thu nhập đáng kê do gặp 
những rủi ro như ôm đau, tai nạn lao động, 
bệnh nghê nghiệp, tàn tật, mất việc làm, 
mất người nuôi dưỡng, nghỉ do thai sản, về 
già, trong các trường hợp thiệt hại do thiên 
tai. dịch hoạ, hoá hoạn. Đồng thòi xả hội 
cũng ưu dài những thành viên của mình đà 
xả thán vì nước, vì dân, có những công' hiến 
dặc biệt cho cách mạng, xây dựng và bảo 
vệ tô quốc. Mặt khác cũng cứu vốt những 
thành viên lẩm lỗi mác vào tệ nạn xã hội 
nhằm phôi hợp chặt chẽ với các chính sách 
xả hội khác đạt tới mục đích dân giàu, 
nước mạnh, xã hội văn minh” [91.

- Theo PGS Tương Lai thì: “Bảo đảm 
xà hội (an sinh xã hội) là một lĩnh vực rộng 
lớn, không chỉ bao hàm sự bảo vệ của xã 
hội đôi với mọi người khi gặp phải thiếu 
thôn vê kinh tô, mà còn bảo đảm vê môi 
trường thuận lợi đê giúp mọi người phát 
triển vê giáo dục, văn hoá nhàm nâng cao 
trình độ dân trí, học vấn...” 11]

Như vậy, có thê thây rằng an sinh xã 
hội là một lĩnh vực rộng lớn, phức tạp khó 
có thể đưa ra một định nghĩa đáp ứng được

tấ t  cá các nội dung trong điều kiện kinh tê, 
xã hội , chính trị, truyền thông dân tộc, tôn 
giáo ở mỗi nước khác nhau hoặc trong các 
giai đoạn lịch sử ổ từng nước.

Dựa trên cơ sỏ những quan niệm của 
các nghiên cứu trên, chúng ta có thê hiểu 
an sinh xả hội là sự bảo vệ, trợ giúp của 
Nhà nước và cộng đồng đõì với những 
người “Yếu t h ể ’ trong xã hội bằng các biện 
pháp khác nhau nhằm  hỗ trợ cho các đôi 
tượng khi họ bị suy giảm khả năng lao 
động, giảm sú t thu  nhập hoặc là bị rủi ro, 
bất hạnh, hoặc là trong tình trạng nghèo 
đói, hoặc là ôm đau, thai sản, tai nạn lao 
động, bệnh nghê nghiệp, th ấ t  nghiệp, mất 
sức lao động, già yếu...động viên, khuyến 
khích tự lực vươn lên giải quyết vấn đề của 
chính họ.

2. Các bộ phận cấu thành của an sinh 
xâ hội

2.1 Theo qui  d in h  của  tô chức lao  
đ ô n g  quốc tê

An sinh xã hội dă được tấ t  cả các nước 
thừa nhận như là một trong những quyền 
của con người. Ngay 25/6/1952 Hội nghi 
toàn thể thành viên của ILO đã thông qua 
Công ước sô" 102 - Công ước vể qui phạm 
tôi thiểu. Nội dung của an sinh xã hội bao 
gồm 9 chê độ trợ cấp cụ thể:

1. Chăm sóc y tế.

2. Trợ cấp ốm đau.

3. Trợ cấp th ấ t  nghiộp.

4. TrỢ cấp tuổi già (hưu bống)

5. Trợ cấp tai nạn lao động - bệnh nghề 
nghiệp
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6. Trợ cấp thai sản.

7. Trợ cấp tàn tật.

8. Trợ câp tiền tu át

9. Trợ cấp gia đình

Trong sô 9 chê dộ này trừ chăm sóc y tê 
và trợ cấp gia đình, 7 chê độ còn lại đều 
dùng trợ cấp bằng tiền mặt. An sinh xã hội 
hiện nay đã được áp dụng ở hầu hết các 
nước. Tuy nhiên, Công ước cùng chỉ rõ do 
điều kiện kinh tế  xã hội của mỗi nước khác 
nhau nên sự đáp ứng các chê độ của hệ 
thông an sinh xã hội cũng có phạm vi rộng 
hẹp khác nhau. Vì vậy mà Công ước 102 
cũng chí đưa ra những qui phạm tôi thiêu 
về an sinh xã hội, hơn thê nữa, Công ước 
cùng qui định rõ các nước phê chuẩn Công 
ước này phải thiết lập ít nhất 3 chê độ 
trong 9 chê dộ và phải đám báo bao gồm: 
hoặc chế độ trợ cấp thất nghiệp, hoặc trợ 
cấp tuối già, hoặc trợ cấp tai nạn lao động- 
bệnh nghề nghiệp, hoặc trợ cấp tàn tật, 
hoặc trợ cấp tiền tuất, tuỳ theo sự lựa chọn 
của mỗi quốc gia.

Như vậy, nếu xem xét nội dung của an 
sinh xã hội dưới góc độ các chế độ thì an 
sinh xã hội được cấu thành cơ bản bởi 9 chế 
độ. Song qua các tài liệu nghiên cứu của 
ILO thì an sinh xã hội được biết đến với 
những bộ phận như sau: [8]

- Bảo hiếm xà hội

Đây là bộ phận chủ yếu, trụ  cột, đóng 
vai trò quyết dinh của hệ thông An sinh xã 
hội. Bảo hiểm xã hội là sự bảo vệ mang 
tính chất xà hội đôi với người lao động và 
gia đình họ thông qua việc đóng góp vào 
Quỹ bảo hiểm xã hội để trợ cấp cho người 
lao động trong các trường hợp bị giảm hoặc

mất thu nhập gâv ra bởi các biến cô như 
ôm đau, thai sản, tai nạn lao dộng, tuổi 
già, thấ t nghiệp...

- Cứu trợ xã hội (TrỢgiúp xả hội)

Đây chính là sự giúp đỡ cúa Nhà nước 
và xã hội vê thu nhập và các điều kiện sinh 
sông thiết yếu khác đôi với mọi thành viên 
của xã hội trong những trường hợp bất 
hạnh rủi ro, nghèo dói không đủ khả năng 
đê tự lo cho cuộc sông tôi thiểu của bản 
thân và gia đình. Nguồn tài chính đảm 
bảo thực hiện cứu trợ xã hội được hình 
thành  chủ yếu từ Nhà nước, sự hảo tâm, 
từ thiện của các tô chức, cộng đồng dân 
cư mà dôi tượng hướng không phải đóng 
góp trực tiếp.

- Trơ cấp từ quĩ công cộng

Hình thức trợ cấp này cho phép tấ t cả 
công dân và cả những người dã định cư dài 
hạn trong khu vực gặp phải những khó 
khăn, bất hạnh được, hưởng các trợ cấp, 
trước tiên là người già cô đơn, trẻ em mồ 
côi, người tàn tật, goá bụa... Nét đặc biệt 
của hệ thông này là nguồn tài chính được 
đảm bảo bởi Nhà nước, toàn bộ hoặc phần 
lốn được lấy từ các quĩ công cộng mà đối 
tượng không phải đóng góp, mức trợ cấp 
thường là dồng nhất. Một sô nước phát 
triển còn thiết lập các dịch vụ y tế, chăm 
sóc sức khoê miễn phí toàn dân hoặc một 
số dịch vụ chăm sóc khác mà chi phí phần 
lớn từ các quĩ công cộng, còn lại đôi tượng 
đóng góp một phần...

- Trợ cấp gia đỉnh

Mục đích của Trợ cấp gia đình nhằm 
đáp ứng một nhu cầu xã hội, làm giảm  bớt
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sự phân hiệt mức sông giữa các gia đình 
đông con, ít con và các gia đinh khác, tạo 
sự bình đắng, cơ may trong đời sông cho 
mọi trẻ em. Mức trợ cấp gia đình ỏ phần 
lớn các nước là thấp và thường do chủ sử 
dụng lao động dóng góp có sự đõ đầu cúa 
Nhà nước. Một sô nước tiến bộ có hệ thông 
trợ cấp gia đình do Nhà nước thiết lập và 
thực hiện dựa trên nguyên tắc dịch vụ công 
cộng vối danh nghĩa bù đắp chi tiêu gia đình, 
không liên quan đến lao động, việc làm.

• C hế độ bảo vệ của chủ sử  dụng lao 
động

Chế độ báo vệ của chủ sử dụng lao 
động được hình thành trên cơ sở trách 
nhiệm của chủ sứ cỉụng lao động đôi vối các 
tai nạn lao dộng, bệnh nghê nghiệp xảy ra 
với người lao động trong quá trình lao 
động. Hầu hết các nước đều qui định chủ 
sử dụng phải trả  một khoản trợ cấp và 
chăm sóc y tế  cho người lao dộng bị tai nạn 
lao động, bệnh nghề nghiệp. Người sử dụng 
lao động có the tự chi trả các cơ quan bảo 
hiểm bằng việc mua trước bảo hiểm cho 
người lao động.

- Các dịch vụ xã hội

Dịch vụ xã hội ở đây bao gồm dịch vụ y 
tế, dự phòng y tế, dự phòng tai nạn, dịch 
vụ đặc biệt dôi với người tàn tật, người già 
yếu bảo vệ trẻ em, kê hoạch gia đình... Việc 
đưa những loại dịch vụ này vào hệ thống 
An sinh xă hội là tuỳ thuộc theo lịch sử 
phát triển An sinh xả hội, điều kiện kinh 
tế, chính trị xà hội ở mỗi nước và theo thứ 
tự ưu tiên trong cơ câu và phạm vi của các 
dịch vụ.

- Quỹ dự phòng

Đây chi là hình thức tiết kiệm bát buộc 
đòn thuần của người lao động và người sử 
dụng lao động vào một quĩ chung và chí 
khi gặp rủi ro, tàn tật, già chết... người lao 
động hoặc người thừa kê mới được quyền 
rút toàn bộ số’ tiền này cả vôn lẫn lãi (cũng 
có trường hợp cho rút một phần khi người 
lao động ôm đau, tai nạn hoặc cần mua 
nhà, xe cộ...). Quỹ này cũng không dùng 
chi cho các trợ cấp định kỳ thay thu nhập 
khi nghỉ hưu, tàn tật, chết...và củng không 
dùng đê tương trợ cho những người khác 
khi gặp rủi ro, không mang ý nghía thông 
thường của An sinh xà hội, do vậy đây chì 
được coi là một bước quá độ đê tiên tới 
thiết lập quĩ bảo hiểm xă hội mà thôi.

Một số tài liệu của ILO cũng gộp những 
nội dung trên thành ba cơ chế chính đó là 
cơ chê Bảo hiếm xã hội; Trợ giúp xã hội 
(cứu trợ xã hội) và cơ chê tuỳ nghi (Cơ chế 
tuỳ nghi bao gồm các nội dung còn lại). 
Trên thực tê chưa có nước nào tự cho rằng 
hệ thông An sinh xã hội của mình là đầy 
đủ và hoàn thiện. Hơn thế  nữa, các bộ 
phận của An sinh xã hội không chỉ dừng 
lại ớ những nội dung vừa nêu mà với ý 
nghĩa cao dẹp của nó, An sinh xã hội còn 
mở rộng các chê độ bảo vệ khác nhàm 
hướng tới sự bảo vệ toàn diện đầy đủ hơn 
cho các thành viên của mình.

2.2 Các bộ p h â n  cấu thành  An sinh  
xà hội ở Việt N am

2* * 10  Việt Nam hiện nay cũng tôn tại

nhiều quan điểm khác nhau về vấn đề an 
sinh xã hội và các bộ phận cấu thành. Tuy 
nhiên, có thể thấy rằng hiện tại, an sinh xã
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hội ỏ Việt Nam là một ngành luật tương 
đôi mới mẻ dược cấu thành gồm ba bộ phận 
chính là: Báo hiểm xã hội, Cứu trợ xã hội 
và Ưu đãi xà hội. Nêu xem xét ở phạm vi 
rộng thì an sinh xã hội Việt Nam còn bao 
gồm cả các nội dung khác như: chương 
trình xoá đói giảm nghèo, chương trình y 
tê, chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt 
khó khăn, giúp đõ những người lầm lỡ ...và 
gồm cả các loại quỹ tiết kiệm và các loại 
bảo hiểm khác. Song, trong phạm vi bài 
viêt này, chúng tôi chi dề cập chủ yếu đến 
ba bộ phận chính cấu thành hệ thông an 
sinh xă hội Việt Nam là: Bảo hiếm xã hội, 
Cứu trợ xã hội và Ưu đãi xả hội.

Bảo h iếm  xá hội

Bảo hiểm xã hội là một bộ phận quan 
trọng nhất, có ý nghĩa rết lớn dôi với người 
lao động trong hệ thông an sinh xã hội ỏ 
Việt Nam. Nếu như trước đây, ở nước ta 
báo hiếm xả hội bó hẹp vê phạm vi đôi 
tượng, tài chính phụ thuộc vào ngân sách 
Nhà nưốc, các chê độ bảo hiểm xã hội còn 
đan xen với nhiều các chính sách chê độ 
khác như ưu đãi xã hội, kê hoạch hoá dân 
sô... Hiện n a y ’bảo hiểm xã hội Việt Nam 
đã được cải cách và ngày càng phát huy vai 
trò của mình đối vối đời sống người lao 
động. Đôi tượng bảo hiểm xã hội đã được 
mỏ rộng tối mọi người lao động với hai 
hình thức tham gia bát buộc và tự nguyện. 
Chê độ bảo hiếm xã hội bao gồm các khoản 
trợ câp dài hạn, trợ cấp ngắn hạn và bảo 
hiểm y tê. Quản lý và thực hiện bảo hiểm 
xã hội được tập trung thống nhất, quì bảo 
hiểm xã hội được hạch toán độc lập và được 
Nhà nước bảo trợ.

Cửu trợ xả hội

Cứu trợ xã hội là một công tác trọng 
tâm trong chính sách xã hội ỏ nước ta. Cứu 
trợ xã hội ở Việt Nam dược thực hiện chủ 
yêu theo hai chê độ: cứu trợ thường xuyên 
và cứu trợ đột xuất. Cứu trợ thường xuyên 
áp dụng với các đôi tượng người già cô đơn, 
trẻ em mồ côi, người tàn tậ t  nặng... với các 
hình thức bằng tiền, hiện vật đê giúp đỡ 
các đôi tượng này ôn dịnh cuộc sông. Cứu 
trợ xã hội đột xuất áp dụng với các đôi 
tượng gặp rủi ro, hoạn nạn, thiên tai hạn 
hán, hoả hoạn... Chế độ cứu trọ' này có tính 
chất tức thời giúp đỡ con người vượt qua 
hoạn nạn, khó khăn.

Ư11 đâ i xả hội

Là một bộ phận đặc thù trong hệ thông 
an sinh xã hội Việt Nam. Đôi tượng hưởng 
ưu dãi xã hội lă những người tham gia bảo 
vệ giải phóng đất nưốc. Ưu đãi xã hội là sự 
đãi ngộ về vật chất và tinh thần đôi với 
những người có công vối nước với dân, với 
cách mạng (và thành viên của gia đình) 
nhằm ghi nhận những công lao đóng góp, 
hy sinh cao cả của họ. Điều này chẳng 
những thê hiện trách nhiệm của Nhà nước, 
cộng đồng và toàn xă hội, mà còn nói lên 
đạo lý của dân tộc “uông nước nhớ nguồn”, 
“ăn quả nhớ kẻ trồng cây”.

Tóm lại, an sinh xã hội là một chủ 
trương chính sách lớn của Đảng và Nhà 
nước ta, giữ vai trò vô cùng quan trọng 
trong đòi sông xã hội đã được nhấn mạnh 
trong các kỷ đại hội Đảng, đặc biệt tại Đại 
hội Đảng toàn quốc lần thứ IX (2001): 
“Khản trương mỏ rộng hệ thông bảo hiểm
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xã hội và an sinh xã hội. Sớm thực hiện 
chính sách bảo hiếm tha t nghiệp đối với 
người lao động... Thực hiện các chính sách 
xà hội bảo đảm an toàn cho cuộc sống của 
các thành viên cộng đồng, bao gồm bảo 
hiểm xã hội đổi với người lao động thuộc 
các thành phần kinh tế, cứu trọ' xã hội đôi 
vối người gặp rủi ro, bất hạnh, ... thực hiện 
chính sách ưu đãi xả hội và vận dụng toàn 
dân tham gia các hoạt động đền ơn đáp 
nghĩa...”. Đê triển khai thực hiện chủ 
trương này, thòi gian qua chúng ta đã ban 
hành nhiều văn bản pháp luật với mục 
đích nhằm tiến tới xây dựng và hoàn thiện 
hệ thống'an sinh xã hội, là “tấm  lá chắn” 
cho mọi thành viên xã hội, xây dựng một 
xă hội văn minh, tiến bộ và phát triển bền 
vừng.

3. Nhừng ảnh hưởng của hệ thống an 
s inh xà hội

Thực tế  cho thấy, hệ thông an sinh xã 
hội' được thực hiện đúng và toàn diện sẽ 
mang lại những ảnh hưởng tích cực đáng 
kể vể mặt xã hội:

- An sinh xã hội đảm bảo cho các đôi 
tượng 'yếu t h ê ’ noi riêng và ngươi lao dộng 
nói chung được chăm sóc, bảo vệ khi rơi 
vào hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt; tạo cho 
những người bất hạnh có thêm những điều 
kiện cần thiết đế khắc phục những “rủi ro 
xã hội”, có cơ hội đê phát triển, có cơ hội 
hoà nhập vào cộng đồng. An sinh xã hội vói 
các chức năng của mình, kích thích tính 
tích cực xã hội trong mỗi con người, hướng 
tới nhừng chuẩn mực của chân thiện mỹ. 
An sinh xã hội nhằm  hướng tới những điều 
cao đẹp trohg cuộc sông, hoà đồng mọi

người không phân biệt chính kiên, tôn 
giáo, dân tộc, giới tính... vào một xã hội 
nhân ái, công bằng, và an toàn cho mọi 
thành viên.

- An sinh xã hội thể hiện truyền thông 
đoàn kết, giúp đờ lẫn nhau, tương thân 
tương ái giữa những con người trong xã 
hội. Sự đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau trong 
cộng đồng là một trong những nhân tô đê 
ổn định và phát triển xã hội đồng thời 
nhằm hoàn thiện những giá trị nhân bản 
của con người giúp cho xã hội phát triến 
lành mạnh.

- An sinh xã hội dựa trên nguyên tắc 
san sẻ trách nhiệm và thực hiện công bằng 
xã hội, được thực hiện bằng nhiều hình 
thức, phương thức và biện pháp khác 
nhau. Trên bình diện xã hội, an sinh xã hội 
là một công cụ để cải thiện các điều kiện 
sông của các tầng lốp dân cư đặc biệt là 
những người nghèo khó, những nhóm dân 
cư yếu thế  trong xã hội. Dưới giác độ kinh 
tế, an sinh xã hội là công cụ phân phôi lại 
thu  nhập giữa các thành  viên trong cộng 
đồng. Nếu xây dựng được hệ thông an sinh 
xã hội tốt thì sỗ giải quyết tốt các vấn đề 
xã hội. Đây là nền tảng để xây dựng một 
xã hội bác ái, công bằng, vì an sinh xã hội 
không chỉ giải quyết các vấn đề xă hội mà 
nó còn góp phần thiết yếu trong việc phát 
triển xã hội, thể hiện sự chuyển giao xã hội 
làm cho xã hội tốt đẹp hơn, văn minh hơn. 
Bởi vậy, trong xã hội hiện đại, an sinh xã 
hội ngày càng được củng cố và hoàn thiện 
để trở thành một hệ thống thiết yếu trong 
bộ máy Nhà nước. Nó có chức năng tổng 
hợp và tập trung các nguồn lực vào việc
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)hít triển xã hội, đem lại hạnh phúc cho 
ibàn dân.

- An sinh xã hội còn đóng vai trò tích 
ự: đôi với sự ổn định tình hình chính trị 
•ÚI đất nước. Điều này cũng dễ nhận ra 
)ỏ vì tình hình kinh tê xã hội của đất 
nớc có ổn dinh, có vững mạnh thì tình 
lìih chính trị mới ổn định và vững mạnh. 
YỊit khác khi cuộc sống của người lao động 
híờng xuyên bị đe doạ bởi những thiếu 
h>n do ôm đau, do thất nghiệp, do già 

/êi... thì cũng ảnh hưỏng sâu sắc đến tình 
lìih chính trị. Trên thế  giới thường xảy ra 
ilừng cuộc biểu tình, gây xáo dộng vê nội 
*á' của một sô chính phủ bởi không dáp 
Jig vê trơ cấp cho công nhân khi ôm đau, 
klt thất nghiệp, hưu trí...

- An sinh xã hội góp phần thúc đẩy 
ti(11 bộ xã hội. Xổt cho cùng trong chiến 
luíc phát triển của mỗi quốc gia đều có 
‘hmg một mục đích cuối cùng là: đảm bảo 
Ví có những cải thiện nhất định cho hạnh 
p}úc của mỗi người và đem lại lợi ích cho

mọi người. Trong sự phát triển đó an sinh 
xã hội có những đóng góp quan trọng. 
Bằng những biện pháp của mình, an sinh 
xã hội tạo ra “lưối chắn” an toàn gồm 
nhiều tầng, nhiều lớp nhàm bảo vệ cho mọi 
thành viên trong cộng đồng khi bị giảm 
hoặc mất thu nhập hoặc phải tăng chi phí 
đột xuất do nhiều nguyên nhân khác nhau
- gọi lả những “rủi ro xả hội”.

An sinh xã hội không chỉ có ý nghĩa với 
quốc gia mà còn có ý nghĩa quôc tế. Ngoài 
việc thuộc phạm trù  quyền con người, là 
biểu hiện trình độ văn minh tiến bộ của 
mỗi quốc gia, ngày nay trong xã hội hiện 
đại mỗi nước đều nhận thức dược rằng an 
sinh xã hội là vấn đê được toàn nhân loại 
quan tâm. Việc thực hiện an sinh xã hội 
không bị giới hạn bởi bất kỳ rào cản chính 
trị hay địa lý nào, thể hiện rõ nhất đó là 
các hoạt dộng cứu trợ xã hội, các hiệp định 
hợp tác về bảo hiểm xã hội giữa các quốc 
gia vì một thê giới hoà bình ôn định và 
phát triển.
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SOME THEORICAL MATTERS OF SOCIAL SECURITY

Le Thi H oai Thu, LLM

Faculty o f Law, Vietnam National University, Hanoi

Social security is the way to protect unlucky members of the society through diffir*n 
methods in order to assist them in case of risk - facing, poverty, sickness, pregnance, woik 
accident, old-age... Social security enhances the unlucky people get out of thei 
cirrcu instances.

According to the ILO, in Convention No 102 (1952), social security consists of 9 main sectos.

In Viet Nam, Social security is a new law-branch, which consists of 3 main parts, th)S( 

are: social insurance, social assistance, social preference, of which social insurance is hi 
most important one.

In conclusion, the author cofirms that social security-if well managed-wili brn< 
practical efficiency.
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